
Linh hoạt và trang nhã
SlimBalance G3

SlimBalance G3 SP570P là một giải pháp đèn dạng thanh linh hoạt cho văn phòng,

phù hợp với nhiều không gian khác nhau như văn phòng hay cho mục đích giáo dục.

Sản phẩm có chiều rộng 35/60/90/120 mm và chiều dài 600/1200/1500 mm linh

hoạt, giúp phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Hình dạng hình học còn giúp sản

phẩm tạo ra sự khác biệt lớn hơn cho không gian. Bằng cấu trúc được thiết kế đặc

biệt, sản phẩm cung cấp khả năng lắp đặt và bảo trì nhanh chóng và dễ dàng. Một số
loại nhất định được cung cấp phiên bản UGR19 thông qua giải pháp tùy chỉnh, giúp

tạo dựng một môi trường văn phòng dễ chịu hơn cho thị giác người dùng.

Lợi ích
• Giá trị lm/w cao để tiết kiệm năng lượng tốt hơn

• Chiều rộng linh hoạt, phù hợp với nhiều không gian trần khác nhau

• Có giao diện Dali và Interact giúp điều khiển hệ thống một cách dễ dàng

• UGR thấp giúp tạo sự dễ chịu về thị giác

• Nhiều kiểu lắp đặt và hình dạng hình học để phục vụ cho những ứng dụng khác

nhau

• Cơ chế lắp đặt dễ dàng cùng thiết kế dạng mô-đun giúp tiết kiệm thời gian lắp đặt

và bảo trì

Tính năng
• Hiệu suất hệ thống: tối đa 130 lm/W

• Chiều rộng sản phẩm có các tùy chọn 35/60/90/120 mm

• Cung cấp các phiên bản CRI 80 và 90

• Tuổi thọ: 50.000 giờ (L70@ta25 độ)

• Có phiên bản UGR19 cho một số loại nhất định thông qua giải pháp tùy chỉnh

• Cơ chế "Trượt và khớp" đơn giản để cài đặt một cách nhanh chóng và liền mạch

Ứng dụng
• Văn phòng không gian mở
• Khu vực công cộng trong nhà

• Phòng họp/đào tạo

• Thư viện

Tài liệu thông tin dòng sản phẩm, 2024, Tháng 1 31 dữ liệu có thể thay đổi
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Thông tin chung

Bộ điều khiển -

 
Vận hành và điện

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn I

Tần số dòng 50 or 60 Hz

 
Cơ khí và vỏ đèn

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK03

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20

 
Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE Có

Dấu ENEC -

Thử nghiệm sợi dây phát sáng Nhiệt độ 650 °C,

thời gian 30 giây

Thông tin chung

Order Code Full Product Name

Bao gồm bộ điều

khiển Số lượng bộ điều khiển Thẻ dịch vụ

911401502043 SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W Có 1 thiết bị -

911401534842 SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU Có 1 thiết bị Có

911401537342 SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU Có 1 thiết bị Có

911401534642 SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU Có 1 thiết bị Có

911401534742 SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU Có 1 thiết bị Có

911401537142 SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU Có 1 thiết bị Có

911401537242 SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU Có 1 thiết bị Có

911401538542 SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD Có 1 thiết bị Có

911401540142 SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU Có 1 thiết bị Có

911401502343 SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W Có 1 thiết bị -

911401534442 SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU Có 1 thiết bị Có

911401534542 SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU Có 1 thiết bị Có

911401536942 SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU Có 1 thiết bị Có

911401537042 SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU Có 1 thiết bị Có

911401538442 SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD Có 1 thiết bị Có

911401539342 SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU Có 1 thiết bị Có

911401539942 SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU Có 1 thiết bị Có

911401568942 RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU - - Có

911401569842 RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD - - Có

911401570242 RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU - - Có

911401570342 RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU - - Có

911401571342 RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA - - Có

911401571442 RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA - - Có

911401571642 RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD - - Có

911401542342 SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD Có 1 thiết bị Có

911401502243 SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W Có 1 thiết bị -

911401501943 SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W Có 1 thiết bị -

911401572042 RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC - - Có

911401574042 RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC - - Có

911401566042 RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU - - Có

911401566942 RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD - - Có

911401567442 RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU - - Có

911401567542 RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU - - Có

911401568742 RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD - - Có

911401569342 RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD - - Có

911401569642 RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD - - Có

911401570942 RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA - - Có

911401571242 RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA - - Có

911401504443 SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W Có 1 thiết bị -

911401553943 SP570P LED40/840 L60W6 PSU X Có - Có

911401554043 SP570P LED40/840 L60W6 PSD X Có - Có

911401554443 SP570P LED40/940 L60W6 PSD X Có - Có

911401569042 RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU - - Có

911401569942 RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD - - Có

911401570442 RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU - - Có

911401570542 RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU - - Có

911401571742 RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD - - Có

911401504543 SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W Có 1 thiết bị -

911401565942 RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU - - Có

911401566842 RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD - - Có

SlimBalance G3
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Order Code Full Product Name

Bao gồm bộ điều

khiển Số lượng bộ điều khiển Thẻ dịch vụ

911401567242 RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU - - Có

911401567342 RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU - - Có

911401568642 RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD - - Có

911401569242 RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD - - Có

911401569542 RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD - - Có

911401570842 RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA - - Có

911401571142 RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA - - Có

911401554743 SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y Có - Có

911401554843 SP570P LED60/840 L60W6 PSD Y Có - Có

911401555243 SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y Có - Có

911401565842 RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU - - Có

911401566742 RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD - - Có

911401567042 RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU - - Có

911401567142 RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU - - Có

911401568542 RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD - - Có

911401569142 RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD - - Có

911401569442 RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD - - Có

911401570742 RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA - - Có

911401571042 RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA - - Có

911401555643 SP570P LED45/840 L60W6 PSU HEX Có - Có

911401556043 SP570P LED45/840 L60W6 PSD HEX Có - Có

911401556443 SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX Có - Có

911401556843 SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX Có - Có

911401553143 SP570P LED40/840 L60W6 PSU T Có - Có

911401553243 SP570P LED40/840 L60W6 PSD T Có - Có

911401553643 SP570P LED40/940 L60W6 PSD T Có - Có

Thông tin kỹ thuật về đèn (1/2)

Order Code Full Product Name

Góc chiếu

của nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu tương

quan (Danh

định)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang hiệu

(định mức)

(Danh định)

911401502043 SP570X LED40/940

L120W6 SD L1 W

120 ° 4000 K ≥90 125 lm/W

911401534842 SP570P LED50/840

L150W6 SD PSU

120 ° 4000 K 80 132 lm/W

911401537342 SP570P LED50/840

L150W6 CD PSU

120 ° 4000 K 80 132 lm/W

911401534642 SP570P LED40/840

L120W6 SD PSU

120 ° 4000 K 80 138 lm/W

911401534742 SP570P LED25/840

L120W6 SD PSU

120 ° 4000 K 80 141 lm/W

911401537142 SP570P LED40/840

L120W6 CD PSU

120 ° 4000 K 80 133 lm/W

911401537242 SP570P LED25/840

L120W6 CD PSU

120 ° 4000 K 80 139 lm/W

911401538542 SP570P LED40/940

L120W6 CD PSD

120 ° 4000 K 90 123 lm/W

911401540142 SP571P LED40/840

L120W6 CD PSU

120 ° 4000 K 80 136 lm/W

Order Code Full Product Name

Góc chiếu

của nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu tương

quan (Danh

định)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang hiệu

(định mức)

(Danh định)

911401502343 SP570X LED40/940

L120W6 CD L1 W

120 ° 4000 K ≥90 122 lm/W

911401534442 SP570P LED20/840

L60W6 SD PSU

120 ° 4000 K 80 119 lm/W

911401534542 SP570P LED12/840

L60W6 SD PSU

120 ° 4000 K 80 125 lm/W

911401536942 SP570P LED20/840

L60W6 CD PSU

120 ° 4000 K 80 119 lm/W

911401537042 SP570P LED12/840

L60W6 CD PSU

120 ° 4000 K 80 125 lm/W

911401538442 SP570P LED20/940

L60W6 CD PSD

120 ° 4000 K 90 111 lm/W

911401539342 SP571P LED20/840

L60W6 SD PSU

120 ° 4000 K 80 148 lm/W

911401539942 SP571P LED20/840

L60W6 CD PSU

120 ° 4000 K 80 148 lm/W

911401568942 RC570B LED40/840

L120W12 SD PSU

116 ° 4000 K >80 147 lm/W

SlimBalance G3
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Order Code Full Product Name

Góc chiếu

của nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu tương

quan (Danh

định)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang hiệu

(định mức)

(Danh định)

911401569842 RC570B LED40/940

L120W12 SD PSD

116 ° 4000 K >90 131 lm/W

911401570242 RC570B LED40/840

L120W12 CD PSU

116 ° 4000 K >80 147 lm/W

911401570342 RC570B LED25/840

L120W12 CD PSU

116 ° 4000 K >80 143 lm/W

911401571342 RC570X LED40/940

L120W12 SD WIA

116 ° 4000 K >90 138 lm/W

911401571442 RC570X LED40/940

L120W12 CD WIA

116 ° 4000 K >90 138 lm/W

911401571642 RC570B LED40/940

L120W12 CD PSD

116 ° 4000 K >90 131 lm/W

911401542342 SP570P LED40/940

L120W9 SD PSD

120 ° 4000 K 90 123 lm/W

911401502243 SP570X LED20/940

L60W6 CD L1 W

120 ° 4000 K ≥90 122 lm/W

911401501943 SP570X LED20/940

L60W6 SD L1 W

120 ° 4000 K ≥90 122 lm/W

911401572042 RC570B LED40/940

L60W6 PSD LC

116 ° 4000 K >90 119 lm/W

911401574042 RC570B LED40/840

L60W6 PSU LC

116 ° 4000 K >80 133 lm/W

911401566042 RC570B LED50/840

L150W6 SD PSU

116 ° 4000 K >80 132 lm/W

911401566942 RC570B LED50/940

L150W6 SD PSD

116 ° 4000 K >90 110 lm/W

911401567442 RC570B LED50/840

L150W6 CD PSU

116 ° 4000 K >80 132 lm/W

911401567542 RC570B LED31/840

L150W6 CD PSU

116 ° 4000 K >80 138 lm/W

911401568742 RC570B LED50/940

L150W6 CD PSD

116 ° 4000 K >90 110 lm/W

911401569342 RC570B LED50/9TW

L150W6 SD PSD

116 ° Tunable

White

>90 126 lm/W

911401569642 RC570B LED50/9TW

L150W6 CD PSD

116 ° Tunable

White

>90 122 lm/W

911401570942 RC570X LED50/940

L150W6 SD WIA

116 ° 4000 K >90 129 lm/W

911401571242 RC570X LED50/940

L150W6 CD WIA

116 ° 4000 K >90 126 lm/W

911401504443 SP570X LED40/940

L120W9 SD L1 W

120 ° 4000 K ≥90 125 lm/W

911401553943 SP570P LED40/840

L60W6 PSU X

116 ° 4000 K >80 133 lm/W

911401554043 SP570P LED40/840

L60W6 PSD X

116 ° 4000 K >80 128 lm/W

911401554443 SP570P LED40/940

L60W6 PSD X

116 ° 4000 K >90 128 lm/W

Order Code Full Product Name

Góc chiếu

của nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu tương

quan (Danh

định)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang hiệu

(định mức)

(Danh định)

911401569042 RC570B LED50/840

L150W12 SD PSU

116 ° 4000 K >80 146 lm/W

911401569942 RC570B LED50/940

L150W12 SD PSD

116 ° 4000 K >90 138 lm/W

911401570442 RC570B LED50/840

L150W12 CD PSU

116 ° 4000 K >80 146 lm/W

911401570542 RC570B LED31/840

L150W12 CD PSU

116 ° 4000 K >80 149 lm/W

911401571742 RC570B LED50/940

L150W12 CD PSD

116 ° 4000 K >90 138 lm/W

911401504543 SP570X LED40/940

L120W9 CD L1 W

120 ° 4000 K ≥90 119 lm/W

911401565942 RC570B LED40/840

L120W6 SD PSU

116 ° 4000 K >80 135 lm/W

911401566842 RC570B LED40/940

L120W6 SD PSD

116 ° 4000 K >90 122 lm/W

911401567242 RC570B LED40/840

L120W6 CD PSU

116 ° 4000 K >80 135 lm/W

911401567342 RC570B LED25/840

L120W6 CD PSU

116 ° 4000 K >80 141 lm/W

911401568642 RC570B LED40/940

L120W6 CD PSD

116 ° 4000 K >90 122 lm/W

911401569242 RC570B LED40/9TW

L120W6 SD PSD

116 ° Tunable

White

>90 123 lm/W

911401569542 RC570B LED40/9TW

L120W6 CD PSD

116 ° Tunable

White

>90 120 lm/W

911401570842 RC570X LED40/940

L120W6 SD WIA

116 ° 4000 K >90 129 lm/W

911401571142 RC570X LED40/940

L120W6 CD WIA

116 ° 4000 K >90 125 lm/W

911401554743 SP570P LED60/840

L60W6 PSU Y

116 ° 4000 K >80 145 lm/W

911401554843 SP570P LED60/840

L60W6 PSD Y

116 ° 4000 K >80 144 lm/W

911401555243 SP570P LED60/940

L60W6 PSD Y

116 ° 4000 K >90 144 lm/W

911401565842 RC570B LED20/840

L60W6 SD PSU

116 ° 4000 K >80 119 lm/W

911401566742 RC570B LED20/940

L60W6 SD PSD

116 ° 4000 K >90 111 lm/W

911401567042 RC570B LED20/840

L60W6 CD PSU

116 ° 4000 K >80 119 lm/W

911401567142 RC570B LED12/840

L60W6 CD PSU

116 ° 4000 K >80 125 lm/W

911401568542 RC570B LED20/940

L60W6 CD PSD

116 ° 4000 K >90 111 lm/W

911401569142 RC570B LED20/9TW

L60W6 SD PSD

116 ° Tunable

White

>90 110 lm/W

SlimBalance G3
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Order Code Full Product Name

Góc chiếu

của nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu tương

quan (Danh

định)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang hiệu

(định mức)

(Danh định)

911401569442 RC570B LED20/9TW

L60W6 CD PSD

116 ° Tunable

White

>90 110 lm/W

911401570742 RC570X LED20/940

L60W6 SD WIA

116 ° 4000 K >90 111 lm/W

911401571042 RC570X LED20/940

L60W6 CD WIA

116 ° 4000 K >90 111 lm/W

911401555643 SP570P LED45/840

L60W6 PSU HEX

116 ° 4000 K >80 141 lm/W

911401556043 SP570P LED45/840

L60W6 PSD HEX

116 ° 4000 K >80 136 lm/W

Order Code Full Product Name

Góc chiếu

của nguồn

sáng

Nhiệt độ

màu tương

quan (Danh

định)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang hiệu

(định mức)

(Danh định)

911401556443 SP570P LED45/940

L60W6 PSU HEX

116 ° 4000 K >90 141 lm/W

911401556843 SP570P LED45/940

L60W6 PSD HEX

116 ° 4000 K >90 136 lm/W

911401553143 SP570P LED40/840

L60W6 PSU T

116 ° 4000 K >80 133 lm/W

911401553243 SP570P LED40/840

L60W6 PSD T

116 ° 4000 K >80 128 lm/W

911401553643 SP570P LED40/940

L60W6 PSD T

116 ° 4000 K >90 128 lm/W

Thông tin kỹ thuật về đèn (2/2)

Order Code Full Product Name Quang thông

Số lượng

nguồn

sáng

Loại chóa

quang học

911401502043 SP570X LED40/940 L120W6 SD

L1 W

4.130 lm 1 Trắng đục

911401534842 SP570P LED50/840 L150W6 SD

PSU

5.344 lm 2 Góc chiếu

100°

911401537342 SP570P LED50/840 L150W6 CD

PSU

5.340 lm 2 Góc chiếu

100°

911401534642 SP570P LED40/840 L120W6 SD

PSU

4.400 lm 1 Góc chiếu

100°

911401534742 SP570P LED25/840 L120W6 SD

PSU

2.600 lm 1 Góc chiếu

100°

911401537142 SP570P LED40/840 L120W6 CD

PSU

4.270 lm 1 Góc chiếu

100°

911401537242 SP570P LED25/840 L120W6 CD

PSU

2.570 lm 1 Góc chiếu

100°

911401538542 SP570P LED40/940 L120W6

CD PSD

4.130 lm 1 Góc chiếu

100°

911401540142 SP571P LED40/840 L120W6 CD

PSU

4.020 lm 1 Góc chiếu

100°

911401502343 SP570X LED40/940 L120W6 CD

L1 W

4.010 lm 1 Trắng đục

911401534442 SP570P LED20/840 L60W6 SD

PSU

2.080 lm 1 Góc chiếu

100°

911401534542 SP570P LED12/840 L60W6 SD

PSU

1.250 lm 1 Góc chiếu

100°

911401536942 SP570P LED20/840 L60W6 CD

PSU

2.080 lm 1 Góc chiếu

100°

911401537042 SP570P LED12/840 L60W6 CD

PSU

1.250 lm 1 Góc chiếu

100°

911401538442 SP570P LED20/940 L60W6 CD

PSD

1.950 lm 1 Góc chiếu

100°

911401539342 SP571P LED20/840 L60W6 SD

PSU

2.070 lm 1 Góc chiếu

100°

Order Code Full Product Name Quang thông

Số lượng

nguồn

sáng

Loại chóa

quang học

911401539942 SP571P LED20/840 L60W6 CD

PSU

2.070 lm 1 Góc chiếu

100°

911401568942 RC570B LED40/840 L120W12

SD PSU

3.980 lm - -

911401569842 RC570B LED40/940 L120W12

SD PSD

3.740 lm - -

911401570242 RC570B LED40/840 L120W12

CD PSU

3.980 lm - -

911401570342 RC570B LED25/840 L120W12

CD PSU

2.500 lm - -

911401571342 RC570X LED40/940 L120W12

SD WIA

3.740 lm - -

911401571442 RC570X LED40/940 L120W12

CD WIA

3.740 lm - -

911401571642 RC570B LED40/940 L120W12

CD PSD

3.740 lm - -

911401542342 SP570P LED40/940 L120W9 SD

PSD

4.130 lm 1 Góc chiếu

100°

911401502243 SP570X LED20/940 L60W6 CD

L1 W

1.950 lm 1 Trắng đục

911401501943 SP570X LED20/940 L60W6 SD

L1 W

1.950 lm 1 Trắng đục

911401572042 RC570B LED40/940 L60W6

PSD LC

3.880 lm - -

911401574042 RC570B LED40/840 L60W6

PSU LC

4.130 lm - -

911401566042 RC570B LED50/840 L150W6 SD

PSU

5.344 lm - -

911401566942 RC570B LED50/940 L150W6

SD PSD

4.580 lm - -

911401567442 RC570B LED50/840 L150W6

CD PSU

5.344 lm - -

SlimBalance G3
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Order Code Full Product Name Quang thông

Số lượng

nguồn

sáng

Loại chóa

quang học

911401567542 RC570B LED31/840 L150W6 CD

PSU

3.250 lm - -

911401568742 RC570B LED50/940 L150W6

CD PSD

4.580 lm - -

911401569342 RC570B LED50/9TW L150W6

SD PSD

5.170 lm - -

911401569642 RC570B LED50/9TW L150W6

CD PSD

5.020 lm - -

911401570942 RC570X LED50/940 L150W6 SD

WIA

5.170 lm - -

911401571242 RC570X LED50/940 L150W6

CD WIA

5.020 lm - -

911401504443 SP570X LED40/940 L120W9 SD

L1 W

4.130 lm 1 Trắng đục

911401553943 SP570P LED40/840 L60W6

PSU X

4.133 lm - -

911401554043 SP570P LED40/840 L60W6

PSD X

4.133 lm - -

911401554443 SP570P LED40/940 L60W6

PSD X

4.133 lm - -

911401569042 RC570B LED50/840 L150W12

SD PSU

4.970 lm - -

911401569942 RC570B LED50/940 L150W12

SD PSD

4.680 lm - -

911401570442 RC570B LED50/840 L150W12

CD PSU

4.970 lm - -

911401570542 RC570B LED31/840 L150W12

CD PSU

3.125 lm - -

911401571742 RC570B LED50/940 L150W12

CD PSD

4.680 lm - -

911401504543 SP570X LED40/940 L120W9

CD L1 W

3.940 lm 1 Trắng đục

911401565942 RC570B LED40/840 L120W6 SD

PSU

4.400 lm - -

911401566842 RC570B LED40/940 L120W6

SD PSD

4.136 lm - -

911401567242 RC570B LED40/840 L120W6

CD PSU

4.400 lm - -

911401567342 RC570B LED25/840 L120W6 CD

PSU

2.600 lm - -

911401568642 RC570B LED40/940 L120W6

CD PSD

4.136 lm - -

911401569242 RC570B LED40/9TW L120W6

SD PSD

4.130 lm - -

Order Code Full Product Name Quang thông

Số lượng

nguồn

sáng

Loại chóa

quang học

911401569542 RC570B LED40/9TW L120W6

CD PSD

4.010 lm - -

911401570842 RC570X LED40/940 L120W6 SD

WIA

4.130 lm - -

911401571142 RC570X LED40/940 L120W6

CD WIA

4.010 lm - -

911401554743 SP570P LED60/840 L60W6

PSU Y

6.000 lm - -

911401554843 SP570P LED60/840 L60W6

PSD Y

6.000 lm - -

911401555243 SP570P LED60/940 L60W6

PSD Y

6.000 lm - -

911401565842 RC570B LED20/840 L60W6 SD

PSU

2.080 lm - -

911401566742 RC570B LED20/940 L60W6 SD

PSD

1.950 lm - -

911401567042 RC570B LED20/840 L60W6 CD

PSU

2.080 lm - -

911401567142 RC570B LED12/840 L60W6 CD

PSU

1.250 lm - -

911401568542 RC570B LED20/940 L60W6 CD

PSD

1.950 lm - -

911401569142 RC570B LED20/9TW L60W6 SD

PSD

1.950 lm - -

911401569442 RC570B LED20/9TW L60W6

CD PSD

1.950 lm - -

911401570742 RC570X LED20/940 L60W6 SD

WIA

1.950 lm - -

911401571042 RC570X LED20/940 L60W6 CD

WIA

1.950 lm - -

911401555643 SP570P LED45/840 L60W6

PSU HEX

4.500 lm - -

911401556043 SP570P LED45/840 L60W6

PSD HEX

4.500 lm - -

911401556443 SP570P LED45/940 L60W6

PSU HEX

4.500 lm - -

911401556843 SP570P LED45/940 L60W6

PSD HEX

4.500 lm - -

911401553143 SP570P LED40/840 L60W6

PSU T

4.133 lm - -

911401553243 SP570P LED40/840 L60W6

PSD T

4.133 lm - -

911401553643 SP570P LED40/940 L60W6

PSD T

4.133 lm - -

Vận hành và điện

SlimBalance G3
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Order Code Full Product Name Điện áp đầu vào

Mức tiêu

thụ điện

Phù hợp

với bật/tắt

ngẫu

nhiên

911401502043 SP570X LED40/940 L120W6

SD L1 W

220 đến 240 V 33 W Không áp

dụng

911401534842 SP570P LED50/840 L150W6

SD PSU

220 đến 240 V 40,5 W Không

911401537342 SP570P LED50/840 L150W6

CD PSU

220 đến 240 V 40,5 W Không

911401534642 SP570P LED40/840 L120W6

SD PSU

220 đến 240 V 32 W Không

911401534742 SP570P LED25/840 L120W6

SD PSU

220 đến 240 V 18,5 W Không

911401537142 SP570P LED40/840 L120W6

CD PSU

220 đến 240 V 32 W Không

911401537242 SP570P LED25/840 L120W6

CD PSU

220 đến 240 V 18,5 W Không

911401538542 SP570P LED40/940 L120W6

CD PSD

220 đến 240 V 33,5 W Không

911401540142 SP571P LED40/840 L120W6

CD PSU

220 đến 240 V 29,5 W Không

911401502343 SP570X LED40/940 L120W6

CD L1 W

220 đến 240 V 33 W Không áp

dụng

911401534442 SP570P LED20/840 L60W6

SD PSU

220 đến 240 V 17,5 W Không

911401534542 SP570P LED12/840 L60W6

SD PSU

220 đến 240 V 10 W Không

911401536942 SP570P LED20/840 L60W6

CD PSU

220 đến 240 V 17,5 W Không

911401537042 SP570P LED12/840 L60W6

CD PSU

220 đến 240 V 10 W Không

911401538442 SP570P LED20/940 L60W6

CD PSD

220 đến 240 V 17,5 W Không

911401539342 SP571P LED20/840 L60W6

SD PSU

220 đến 240 V 14 W Không

911401539942 SP571P LED20/840 L60W6

CD PSU

220 đến 240 V 14 W Không

911401568942 RC570B LED40/840 L120W12

SD PSU

220-240 V 27 W -

911401569842 RC570B LED40/940 L120W12

SD PSD

220-240 V 28,5 W -

911401570242 RC570B LED40/840 L120W12

CD PSU

220-240 V 27 W -

911401570342 RC570B LED25/840 L120W12

CD PSU

220-240 V 17,5 W -

911401571342 RC570X LED40/940 L120W12

SD WIA

220-240 V 27,2 W -

911401571442 RC570X LED40/940 L120W12

CD WIA

220-240 V 27,2 W -

911401571642 RC570B LED40/940 L120W12

CD PSD

220-240 V 28,5 W -

Order Code Full Product Name Điện áp đầu vào

Mức tiêu

thụ điện

Phù hợp

với bật/tắt

ngẫu

nhiên

911401542342 SP570P LED40/940 L120W9

SD PSD

220 đến 240 V 33,5 W Không

911401502243 SP570X LED20/940 L60W6

CD L1 W

220 đến 240 V 16 W Không áp

dụng

911401501943 SP570X LED20/940 L60W6

SD L1 W

220 đến 240 V 16 W Không áp

dụng

911401572042 RC570B LED40/940 L60W6

PSD LC

220-240 V 32,5 W -

911401574042 RC570B LED40/840 L60W6

PSU LC

220-240 V 31 W -

911401566042 RC570B LED50/840 L150W6

SD PSU

220-240 V 40,5 W -

911401566942 RC570B LED50/940 L150W6

SD PSD

220-240 V 41,5 W -

911401567442 RC570B LED50/840 L150W6

CD PSU

220-240 V 40,5 W -

911401567542 RC570B LED31/840 L150W6

CD PSU

220-240 V 23,5 W -

911401568742 RC570B LED50/940 L150W6

CD PSD

220-240 V 41,5 W -

911401569342 RC570B LED50/9TW L150W6

SD PSD

220-240 V 41 W -

911401569642 RC570B LED50/9TW L150W6

CD PSD

220-240 V 41 W -

911401570942 RC570X LED50/940 L150W6

SD WIA

220-240 V 40 W -

911401571242 RC570X LED50/940 L150W6

CD WIA

220-240 V 40 W -

911401504443 SP570X LED40/940 L120W9

SD L1 W

220 đến 240 V 33 W Không áp

dụng

911401553943 SP570P LED40/840 L60W6

PSU X

220-240 V 31 W -

911401554043 SP570P LED40/840 L60W6

PSD X

220-240 V 32 W -

911401554443 SP570P LED40/940 L60W6

PSD X

220-240 V 32 W -

911401569042 RC570B LED50/840 L150W12

SD PSU

220-240 V 34 W -

911401569942 RC570B LED50/940 L150W12

SD PSD

220-240 V 34 W -

911401570442 RC570B LED50/840 L150W12

CD PSU

220-240 V 34 W -

911401570542 RC570B LED31/840 L150W12

CD PSU

220-240 V 21 W -

911401571742 RC570B LED50/940 L150W12

CD PSD

220-240 V 34 W -

911401504543 SP570X LED40/940 L120W9

CD L1 W

220 đến 240 V 33 W Không áp

dụng

SlimBalance G3
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Order Code Full Product Name Điện áp đầu vào

Mức tiêu

thụ điện

Phù hợp

với bật/tắt

ngẫu

nhiên

911401565942 RC570B LED40/840 L120W6

SD PSU

220-240 V 32,5 W -

911401566842 RC570B LED40/940 L120W6

SD PSD

220-240 V 34 W -

911401567242 RC570B LED40/840 L120W6

CD PSU

220-240 V 32,5 W -

911401567342 RC570B LED25/840 L120W6

CD PSU

220-240 V 18,5 W -

911401568642 RC570B LED40/940 L120W6

CD PSD

220-240 V 34 W -

911401569242 RC570B LED40/9TW L120W6

SD PSD

220-240 V 33,5 W -

911401569542 RC570B LED40/9TW L120W6

CD PSD

220-240 V 33,5 W -

911401570842 RC570X LED40/940 L120W6

SD WIA

220-240 V 32 W -

911401571142 RC570X LED40/940 L120W6

CD WIA

220-240 V 32 W -

911401554743 SP570P LED60/840 L60W6

PSU Y

220-240 V 42 W -

911401554843 SP570P LED60/840 L60W6

PSD Y

220-240 V 44,5 W -

911401555243 SP570P LED60/940 L60W6

PSD Y

220-240 V 44,5 W -

911401565842 RC570B LED20/840 L60W6

SD PSU

220-240 V 17,5 W -

911401566742 RC570B LED20/940 L60W6

SD PSD

220-240 V 17,5 W -

Order Code Full Product Name Điện áp đầu vào

Mức tiêu

thụ điện

Phù hợp

với bật/tắt

ngẫu

nhiên

911401567042 RC570B LED20/840 L60W6

CD PSU

220-240 V 17,5 W -

911401567142 RC570B LED12/840 L60W6

CD PSU

220-240 V 10 W -

911401568542 RC570B LED20/940 L60W6

CD PSD

220-240 V 17,5 W -

911401569142 RC570B LED20/9TW L60W6

SD PSD

220-240 V 17,7 W -

911401569442 RC570B LED20/9TW L60W6

CD PSD

220-240 V 17,7 W -

911401570742 RC570X LED20/940 L60W6

SD WIA

220-240 V 17,5 W -

911401571042 RC570X LED20/940 L60W6

CD WIA

220-240 V 17,5 W -

911401555643 SP570P LED45/840 L60W6

PSU HEX

220-240 V 32 W -

911401556043 SP570P LED45/840 L60W6

PSD HEX

220-240 V 32 W -

911401556443 SP570P LED45/940 L60W6

PSU HEX

220-240 V 32 W -

911401556843 SP570P LED45/940 L60W6

PSD HEX

220-240 V 32 W -

911401553143 SP570P LED40/840 L60W6

PSU T

220-240 V 31 W -

911401553243 SP570P LED40/840 L60W6

PSD T

220-240 V 32 W -

911401553643 SP570P LED40/940 L60W6

PSD T

220-240 V 32 W -

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh

độ sáng Độ mờ tối đa

911401502043 SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W Điều chỉnh độ

sáng không dây

1%

911401534842 SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU Không Không áp

dụng

911401537342 SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU Không Không áp

dụng

911401534642 SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU Không Không áp

dụng

911401534742 SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU Không Không áp

dụng

911401537142 SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU Không Không áp

dụng

911401537242 SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU Không Không áp

dụng

911401538542 SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD DALI 1%

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh

độ sáng Độ mờ tối đa

911401540142 SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU Không Không áp

dụng

911401502343 SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W Điều chỉnh độ

sáng không dây

1%

911401534442 SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU Không Không áp

dụng

911401534542 SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU Không Không áp

dụng

911401536942 SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU Không Không áp

dụng

911401537042 SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU Không Không áp

dụng

911401538442 SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD DALI 3%

911401539342 SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU Không Không áp

dụng

SlimBalance G3
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Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh

độ sáng Độ mờ tối đa

911401539942 SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU Không Không áp

dụng

911401568942 RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU - -

911401569842 RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD DALI -

911401570242 RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU - -

911401570342 RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU - -

911401571342 RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA Điều chỉnh độ

sáng không dây

-

911401571442 RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA Điều chỉnh độ

sáng không dây

-

911401571642 RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD DALI -

911401542342 SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD DMX 1%

911401502243 SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W Điều chỉnh độ

sáng không dây

1%

911401501943 SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W Điều chỉnh độ

sáng không dây

1%

911401572042 RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC DALI -

911401574042 RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC - -

911401566042 RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU - -

911401566942 RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD DALI -

911401567442 RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU - -

911401567542 RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU - -

911401568742 RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD DALI -

911401569342 RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD DALI -

911401569642 RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD DALI -

911401570942 RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA Điều chỉnh độ

sáng không dây

-

911401571242 RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA Điều chỉnh độ

sáng không dây

-

911401504443 SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W Điều chỉnh độ

sáng không dây

1%

911401553943 SP570P LED40/840 L60W6 PSU X - -

911401554043 SP570P LED40/840 L60W6 PSD X DALI -

911401554443 SP570P LED40/940 L60W6 PSD X DALI -

911401569042 RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU - -

911401569942 RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD DALI -

911401570442 RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU - -

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh

độ sáng Độ mờ tối đa

911401570542 RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU - -

911401571742 RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD DALI -

911401504543 SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W Điều chỉnh độ

sáng không dây

1%

911401565942 RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU - -

911401566842 RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD DALI -

911401567242 RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU - -

911401567342 RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU - -

911401568642 RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD DALI -

911401569242 RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD DALI -

911401569542 RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD DALI -

911401570842 RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA Điều chỉnh độ

sáng không dây

-

911401571142 RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA Điều chỉnh độ

sáng không dây

-

911401554743 SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y - -

911401554843 SP570P LED60/840 L60W6 PSD Y DALI -

911401555243 SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y DALI -

911401565842 RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU - -

911401566742 RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD DALI -

911401567042 RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU - -

911401567142 RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU - -

911401568542 RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD DALI -

911401569142 RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD DALI -

911401569442 RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD DALI -

911401570742 RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA Điều chỉnh độ

sáng không dây

-

911401571042 RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA Điều chỉnh độ

sáng không dây

-

911401555643 SP570P LED45/840 L60W6 PSU HEX - -

911401556043 SP570P LED45/840 L60W6 PSD HEX DALI -

911401556443 SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX - -

911401556843 SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX DALI -

911401553143 SP570P LED40/840 L60W6 PSU T - -

911401553243 SP570P LED40/840 L60W6 PSD T DALI -

911401553643 SP570P LED40/940 L60W6 PSD T DALI -

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học Màu vỏ đèn

911401502043 SP570X LED40/940

L120W6 SD L1 W

Chao đèn/nắp

Polycarbonate

RAL 9003

trắng

911401534842 SP570P LED50/840

L150W6 SD PSU

Trắng đục Trắng

911401537342 SP570P LED50/840

L150W6 CD PSU

Trắng đục Trắng

911401534642 SP570P LED40/840

L120W6 SD PSU

Trắng đục Trắng

911401534742 SP570P LED25/840

L120W6 SD PSU

Trắng đục Trắng

Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học Màu vỏ đèn

911401537142 SP570P LED40/840

L120W6 CD PSU

Trắng đục Trắng

911401537242 SP570P LED25/840

L120W6 CD PSU

Trắng đục Trắng

911401538542 SP570P LED40/940

L120W6 CD PSD

Trắng đục Trắng

911401540142 SP571P LED40/840 L120W6

CD PSU

Trắng đục Trắng

911401502343 SP570X LED40/940

L120W6 CD L1 W

Chao đèn/nắp

Polycarbonate

RAL 9003

trắng

SlimBalance G3
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Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học Màu vỏ đèn

911401534442 SP570P LED20/840 L60W6

SD PSU

Trắng đục Trắng

911401534542 SP570P LED12/840 L60W6

SD PSU

Trắng đục Trắng

911401536942 SP570P LED20/840 L60W6

CD PSU

Trắng đục Trắng

911401537042 SP570P LED12/840 L60W6

CD PSU

Trắng đục Trắng

911401538442 SP570P LED20/940 L60W6

CD PSD

Trắng đục Trắng

911401539342 SP571P LED20/840 L60W6

SD PSU

Trắng đục Trắng

911401539942 SP571P LED20/840 L60W6

CD PSU

Trắng đục Trắng

911401568942 RC570B LED40/840

L120W12 SD PSU

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401569842 RC570B LED40/940

L120W12 SD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401570242 RC570B LED40/840

L120W12 CD PSU

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401570342 RC570B LED25/840

L120W12 CD PSU

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401571342 RC570X LED40/940

L120W12 SD WIA

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401571442 RC570X LED40/940

L120W12 CD WIA

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401571642 RC570B LED40/940

L120W12 CD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401542342 SP570P LED40/940

L120W9 SD PSD

Trắng đục Trắng

911401502243 SP570X LED20/940 L60W6

CD L1 W

Chao đèn/nắp

Polycarbonate

RAL 9003

trắng

911401501943 SP570X LED20/940 L60W6

SD L1 W

Chao đèn/nắp

Polycarbonate

RAL 9003

trắng

911401572042 RC570B LED40/940

L60W6 PSD LC

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401574042 RC570B LED40/840

L60W6 PSU LC

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401566042 RC570B LED50/840

L150W6 SD PSU

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401566942 RC570B LED50/940

L150W6 SD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401567442 RC570B LED50/840

L150W6 CD PSU

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401567542 RC570B LED31/840

L150W6 CD PSU

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401568742 RC570B LED50/940

L150W6 CD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401569342 RC570B LED50/9TW

L150W6 SD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401569642 RC570B LED50/9TW

L150W6 CD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học Màu vỏ đèn

911401570942 RC570X LED50/940

L150W6 SD WIA

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401571242 RC570X LED50/940

L150W6 CD WIA

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401504443 SP570X LED40/940

L120W9 SD L1 W

Chao đèn/nắp

Polycarbonate

RAL 9003

trắng

911401553943 SP570P LED40/840 L60W6

PSU X

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401554043 SP570P LED40/840 L60W6

PSD X

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401554443 SP570P LED40/940

L60W6 PSD X

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401569042 RC570B LED50/840

L150W12 SD PSU

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401569942 RC570B LED50/940

L150W12 SD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401570442 RC570B LED50/840

L150W12 CD PSU

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401570542 RC570B LED31/840

L150W12 CD PSU

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401571742 RC570B LED50/940

L150W12 CD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401504543 SP570X LED40/940

L120W9 CD L1 W

Chao đèn/nắp

Polycarbonate

RAL 9003

trắng

911401565942 RC570B LED40/840

L120W6 SD PSU

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401566842 RC570B LED40/940

L120W6 SD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401567242 RC570B LED40/840

L120W6 CD PSU

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401567342 RC570B LED25/840

L120W6 CD PSU

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401568642 RC570B LED40/940

L120W6 CD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401569242 RC570B LED40/9TW

L120W6 SD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401569542 RC570B LED40/9TW

L120W6 CD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401570842 RC570X LED40/940

L120W6 SD WIA

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401571142 RC570X LED40/940

L120W6 CD WIA

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401554743 SP570P LED60/840

L60W6 PSU Y

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401554843 SP570P LED60/840

L60W6 PSD Y

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401555243 SP570P LED60/940

L60W6 PSD Y

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401565842 RC570B LED20/840

L60W6 SD PSU

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401566742 RC570B LED20/940

L60W6 SD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

SlimBalance G3
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Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học Màu vỏ đèn

911401567042 RC570B LED20/840

L60W6 CD PSU

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401567142 RC570B LED12/840 L60W6

CD PSU

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401568542 RC570B LED20/940

L60W6 CD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401569142 RC570B LED20/9TW

L60W6 SD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401569442 RC570B LED20/9TW

L60W6 CD PSD

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401570742 RC570X LED20/940

L60W6 SD WIA

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401571042 RC570X LED20/940

L60W6 CD WIA

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học Màu vỏ đèn

911401555643 SP570P LED45/840 L60W6

PSU HEX

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401556043 SP570P LED45/840 L60W6

PSD HEX

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401556443 SP570P LED45/940 L60W6

PSU HEX

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401556843 SP570P LED45/940 L60W6

PSD HEX

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401553143 SP570P LED40/840 L60W6

PSU T

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401553243 SP570P LED40/840 L60W6

PSD T

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

911401553643 SP570P LED40/940

L60W6 PSD T

Chao đèn/nắp

Polycarbonate mờ

RAL 9003

trắng

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ môi

trường cho

phép Ký hiệu tính dễ cháy

911401502043 SP570X LED40/940

L120W6 SD L1 W

-20 °C đến 40

°C

-

911401534842 SP570P LED50/840

L150W6 SD PSU

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401537342 SP570P LED50/840

L150W6 CD PSU

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401534642 SP570P LED40/840

L120W6 SD PSU

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401534742 SP570P LED25/840

L120W6 SD PSU

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401537142 SP570P LED40/840

L120W6 CD PSU

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401537242 SP570P LED25/840

L120W6 CD PSU

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401538542 SP570P LED40/940

L120W6 CD PSD

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401540142 SP571P LED40/840

L120W6 CD PSU

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401502343 SP570X LED40/940

L120W6 CD L1 W

-20 °C đến 40

°C

-

911401534442 SP570P LED20/840

L60W6 SD PSU

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401534542 SP570P LED12/840

L60W6 SD PSU

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401536942 SP570P LED20/840

L60W6 CD PSU

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401537042 SP570P LED12/840

L60W6 CD PSU

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401538442 SP570P LED20/940

L60W6 CD PSD

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401539342 SP571P LED20/840

L60W6 SD PSU

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ môi

trường cho

phép Ký hiệu tính dễ cháy

911401539942 SP571P LED20/840

L60W6 CD PSU

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401568942 RC570B LED40/840

L120W12 SD PSU

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401569842 RC570B LED40/940

L120W12 SD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401570242 RC570B LED40/840

L120W12 CD PSU

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401570342 RC570B LED25/840

L120W12 CD PSU

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401571342 RC570X LED40/940

L120W12 SD WIA

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401571442 RC570X LED40/940

L120W12 CD WIA

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401571642 RC570B LED40/940

L120W12 CD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401542342 SP570P LED40/940

L120W9 SD PSD

-20 °C đến 40

°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401502243 SP570X LED20/940

L60W6 CD L1 W

-20 °C đến 40

°C

-

911401501943 SP570X LED20/940

L60W6 SD L1 W

-20 °C đến 40

°C

-

911401572042 RC570B LED40/940

L60W6 PSD LC

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401574042 RC570B LED40/840

L60W6 PSU LC

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401566042 RC570B LED50/840

L150W6 SD PSU

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401566942 RC570B LED50/940

L150W6 SD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401567442 RC570B LED50/840

L150W6 CD PSU

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

SlimBalance G3
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Order Code Full Product Name

Nhiệt độ môi

trường cho

phép Ký hiệu tính dễ cháy

911401567542 RC570B LED31/840

L150W6 CD PSU

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401568742 RC570B LED50/940

L150W6 CD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401569342 RC570B LED50/9TW

L150W6 SD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401569642 RC570B LED50/9TW

L150W6 CD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401570942 RC570X LED50/940

L150W6 SD WIA

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401571242 RC570X LED50/940

L150W6 CD WIA

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401504443 SP570X LED40/940

L120W9 SD L1 W

-20 °C đến 40

°C

-

911401553943 SP570P LED40/840

L60W6 PSU X

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401554043 SP570P LED40/840

L60W6 PSD X

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401554443 SP570P LED40/940

L60W6 PSD X

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401569042 RC570B LED50/840

L150W12 SD PSU

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401569942 RC570B LED50/940

L150W12 SD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401570442 RC570B LED50/840

L150W12 CD PSU

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401570542 RC570B LED31/840

L150W12 CD PSU

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401571742 RC570B LED50/940

L150W12 CD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401504543 SP570X LED40/940

L120W9 CD L1 W

-20 °C đến 40

°C

-

911401565942 RC570B LED40/840

L120W6 SD PSU

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401566842 RC570B LED40/940

L120W6 SD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401567242 RC570B LED40/840

L120W6 CD PSU

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401567342 RC570B LED25/840

L120W6 CD PSU

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401568642 RC570B LED40/940

L120W6 CD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401569242 RC570B LED40/9TW

L120W6 SD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ môi

trường cho

phép Ký hiệu tính dễ cháy

911401569542 RC570B LED40/9TW

L120W6 CD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401570842 RC570X LED40/940

L120W6 SD WIA

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401571142 RC570X LED40/940

L120W6 CD WIA

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401554743 SP570P LED60/840

L60W6 PSU Y

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401554843 SP570P LED60/840

L60W6 PSD Y

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401555243 SP570P LED60/940

L60W6 PSD Y

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401565842 RC570B LED20/840

L60W6 SD PSU

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401566742 RC570B LED20/940

L60W6 SD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401567042 RC570B LED20/840

L60W6 CD PSU

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401567142 RC570B LED12/840

L60W6 CD PSU

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401568542 RC570B LED20/940

L60W6 CD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401569142 RC570B LED20/9TW

L60W6 SD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401569442 RC570B LED20/9TW

L60W6 CD PSD

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401570742 RC570X LED20/940

L60W6 SD WIA

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401571042 RC570X LED20/940

L60W6 CD WIA

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401555643 SP570P LED45/840

L60W6 PSU HEX

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401556043 SP570P LED45/840

L60W6 PSD HEX

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401556443 SP570P LED45/940

L60W6 PSU HEX

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401556843 SP570P LED45/940

L60W6 PSD HEX

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401553143 SP570P LED40/840

L60W6 PSU T

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401553243 SP570P LED40/840

L60W6 PSD T

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401553643 SP570P LED40/940

L60W6 PSD T

-20 đến +40°C Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

SlimBalance G3
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Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

Dung sai

quang

thông

911401502043 SP570X LED40/940 L120W6 SD

L1 W

(0.3859,0.3772)SDCM≤4 -10% / +10%

911401534842 SP570P LED50/840 L150W6 SD

PSU

SDCM<=4 -10% / +10%

911401537342 SP570P LED50/840 L150W6 CD

PSU

SDCM<=4 -10% / +10%

911401534642 SP570P LED40/840 L120W6 SD

PSU

SDCM<=4 -10% / +10%

911401534742 SP570P LED25/840 L120W6 SD

PSU

SDCM<=4 -10% / +10%

911401537142 SP570P LED40/840 L120W6 CD

PSU

SDCM<=4 -10% / +10%

911401537242 SP570P LED25/840 L120W6 CD

PSU

SDCM<=4 -10% / +10%

911401538542 SP570P LED40/940 L120W6 CD

PSD

SDCM<=4 -10% / +10%

911401540142 SP571P LED40/840 L120W6 CD

PSU

SDCM<=4 -10% / +10%

911401502343 SP570X LED40/940 L120W6 CD

L1 W

(0.3859,0.3772)SDCM≤4 -10% / +10%

911401534442 SP570P LED20/840 L60W6 SD

PSU

SDCM<=4 -10% / +10%

911401534542 SP570P LED12/840 L60W6 SD

PSU

SDCM<=4 -10% / +10%

911401536942 SP570P LED20/840 L60W6 CD

PSU

SDCM<=4 -10% / +10%

911401537042 SP570P LED12/840 L60W6 CD

PSU

SDCM<=4 -10% / +10%

911401538442 SP570P LED20/940 L60W6 CD

PSD

SDCM<=4 -10% / +10%

911401539342 SP571P LED20/840 L60W6 SD

PSU

SDCM<=4 -10% / +10%

911401539942 SP571P LED20/840 L60W6 CD

PSU

SDCM<=4 -10% / +10%

911401568942 RC570B LED40/840 L120W12 SD

PSU

SDCM<=4 +/-10%

911401569842 RC570B LED40/940 L120W12 SD

PSD

SDCM<=4 +/-10%

911401570242 RC570B LED40/840 L120W12 CD

PSU

SDCM<=4 +/-10%

911401570342 RC570B LED25/840 L120W12 CD

PSU

SDCM<=4 +/-10%

911401571342 RC570X LED40/940 L120W12 SD

WIA

SDCM<=4 +/-10%

911401571442 RC570X LED40/940 L120W12

CD WIA

SDCM<=4 +/-10%

911401571642 RC570B LED40/940 L120W12

CD PSD

SDCM<=4 +/-10%

911401542342 SP570P LED40/940 L120W9 SD

PSD

SDCM<=4 -10% / +10%

Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

Dung sai

quang

thông

911401502243 SP570X LED20/940 L60W6 CD

L1 W

(0.3859,0.3772)SDCM≤4 -10% / +10%

911401501943 SP570X LED20/940 L60W6 SD

L1 W

(0.3859,0.3772)SDCM≤4 -10% / +10%

911401572042 RC570B LED40/940 L60W6

PSD LC

SDCM<=4 +/-10%

911401574042 RC570B LED40/840 L60W6 PSU

LC

SDCM<=4 +/-10%

911401566042 RC570B LED50/840 L150W6 SD

PSU

SDCM<=4 +/-10%

911401566942 RC570B LED50/940 L150W6 SD

PSD

SDCM<=4 +/-10%

911401567442 RC570B LED50/840 L150W6 CD

PSU

SDCM<=4 +/-10%

911401567542 RC570B LED31/840 L150W6 CD

PSU

SDCM<=4 +/-10%

911401568742 RC570B LED50/940 L150W6 CD

PSD

SDCM<=4 +/-10%

911401569342 RC570B LED50/9TW L150W6 SD

PSD

SDCM<=4 +/-10%

911401569642 RC570B LED50/9TW L150W6

CD PSD

SDCM<=4 +/-10%

911401570942 RC570X LED50/940 L150W6 SD

WIA

SDCM<=4 +/-10%

911401571242 RC570X LED50/940 L150W6 CD

WIA

SDCM<=4 +/-10%

911401504443 SP570X LED40/940 L120W9 SD

L1 W

(0.3859,0.3772)SDCM≤4 -10% / +10%

911401553943 SP570P LED40/840 L60W6 PSU

X

SDCM<=4 +/-10%

911401554043 SP570P LED40/840 L60W6 PSD

X

SDCM<=4 +/-10%

911401554443 SP570P LED40/940 L60W6 PSD

X

SDCM<=4 +/-10%

911401569042 RC570B LED50/840 L150W12 SD

PSU

SDCM<=4 +/-10%

911401569942 RC570B LED50/940 L150W12 SD

PSD

SDCM<=4 +/-10%

911401570442 RC570B LED50/840 L150W12 CD

PSU

SDCM<=4 +/-10%

911401570542 RC570B LED31/840 L150W12 CD

PSU

SDCM<=4 +/-10%

911401571742 RC570B LED50/940 L150W12

CD PSD

SDCM<=4 +/-10%

911401504543 SP570X LED40/940 L120W9 CD

L1 W

(0.3859,0.3772)SDCM≤4 -10% / +10%

911401565942 RC570B LED40/840 L120W6 SD

PSU

SDCM<=4 +/-10%

911401566842 RC570B LED40/940 L120W6 SD

PSD

SDCM<=4 +/-10%

SlimBalance G3
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Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

Dung sai

quang

thông

911401567242 RC570B LED40/840 L120W6 CD

PSU

SDCM<=4 +/-10%

911401567342 RC570B LED25/840 L120W6 CD

PSU

SDCM<=4 +/-10%

911401568642 RC570B LED40/940 L120W6 CD

PSD

SDCM<=4 +/-10%

911401569242 RC570B LED40/9TW L120W6 SD

PSD

SDCM<=4 +/-10%

911401569542 RC570B LED40/9TW L120W6

CD PSD

SDCM<=4 +/-10%

911401570842 RC570X LED40/940 L120W6 SD

WIA

SDCM<=4 +/-10%

911401571142 RC570X LED40/940 L120W6 CD

WIA

SDCM<=4 +/-10%

911401554743 SP570P LED60/840 L60W6 PSU

Y

SDCM<=4 +/-10%

911401554843 SP570P LED60/840 L60W6 PSD

Y

SDCM<=4 +/-10%

911401555243 SP570P LED60/940 L60W6

PSD Y

SDCM<=4 +/-10%

911401565842 RC570B LED20/840 L60W6 SD

PSU

SDCM<=4 +/-10%

911401566742 RC570B LED20/940 L60W6 SD

PSD

SDCM<=4 +/-10%

911401567042 RC570B LED20/840 L60W6 CD

PSU

SDCM<=4 +/-10%

Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

Dung sai

quang

thông

911401567142 RC570B LED12/840 L60W6 CD

PSU

SDCM<=4 +/-10%

911401568542 RC570B LED20/940 L60W6 CD

PSD

SDCM<=4 +/-10%

911401569142 RC570B LED20/9TW L60W6 SD

PSD

SDCM<=4 +/-10%

911401569442 RC570B LED20/9TW L60W6 CD

PSD

SDCM<=4 +/-10%

911401570742 RC570X LED20/940 L60W6 SD

WIA

SDCM<=4 +/-10%

911401571042 RC570X LED20/940 L60W6 CD

WIA

SDCM<=4 +/-10%

911401555643 SP570P LED45/840 L60W6 PSU

HEX

SDCM<=4 +/-10%

911401556043 SP570P LED45/840 L60W6 PSD

HEX

SDCM<=4 +/-10%

911401556443 SP570P LED45/940 L60W6 PSU

HEX

SDCM<=4 +/-10%

911401556843 SP570P LED45/940 L60W6 PSD

HEX

SDCM<=4 +/-10%

911401553143 SP570P LED40/840 L60W6 PSU

T

SDCM<=4 +/-10%

911401553243 SP570P LED40/840 L60W6 PSD

T

SDCM<=4 +/-10%

911401553643 SP570P LED40/940 L60W6 PSD

T

SDCM<=4 +/-10%

SlimBalance G3
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